
ỦY BAN NHÂN DÂN 
PHƯỜNG TRÀ LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 40/TB-UBND   Trà Lý, ngày  25 tháng 6 năm 2026

THÔNG BÁO
Về việc công bố công khai danh sách các trường hợp 

đề nghị xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” 

Căn cứ Quyết định số 01/2026/QĐ-TTg ngày 01/01/2026 của Thủ tướng Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Văn bản số 5491/SNV-BTĐKT ngày 09/6/2026 của Sở Nội vụ Hưng Yên 
về việc xét tặng, truy tặng “ Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”;

Căn cứ Báo cáo số 22/BC-VHXH ngày 24/6/2026 về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị 
xét tặng, truy tặng “ Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” của phòng Văn 
hóa - Xã hội.

UBND phường Trà Lý công bố công khai danh sách các trường hợp đề nghị xét 
tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” (Có danh sách kèm theo).

Thời gian công bố công khai: 10 ngày làm việc, từ ngày 25/6/2026 đến hết ngày 
08/7/2026.

Hình thức công bố công khai: Trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở và đăng tải 
trên Cổng thông tin điện tử của phường.

Trong thời gian công bố danh sách, nếu nhân dân có ý kiến phản ánh, kiến nghị, 
đề nghị gửi bằng văn bản về UBND phường Trà Lý (qua phòng Văn hóa - Xã hội) để 
xem xét theo quy định.

Giao phòng Văn hóa – Xã hội chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính 
phường thực hiện việc công bố công khai danh sách, tổng hợp ý kiến và báo cáo UBND 
phường theo quy định./.

Nơi nhận:
- Ban TĐKT, Sở Nội vụ Hưng Yên;
- Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND phường;
- Các phòng, đơn vị liên quan;
- Lưu VT, VHXH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thái
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DANH SÁCH
ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG, TRUY TẶNG “HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG”

(Kèm theo Thông báo số 40/TB-UBND ngày 25/6/2026 của UBND phường Trà Lý)

I. ĐỀ NGHỊ TẶNG “HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG”

TT Họ và tên Ngày, tháng, 
năm sinh Nơi cư trú

Ngày, 
tháng, 

năm tham 
gia TNXP

Ngày, 
tháng, 

năm hoàn 
thành 

nhiệm vụ

Nơi đi TNXP Đơn vị TNXP Địa bàn
hoạt động

1 Dương Văn Nhĩ 15/05/1947
TDP Cầu Thượng, 

phường Trà Lý
9/1964 1976

Lào Cai, Bắc Thái C145, Tổng 
đội 114

Lào Cai – Bắc 
Thái

2 Nguyễn Thị Minh 01/01/1945
TDP An Lễ, phường 

Trà Lý
9/1968 10/1971

Đông Vinh, Đông 
Hưng, Thái Bình

C441 - D44
Binh trạm 16-

Đoàn 559 chiến 
trường B

3 Dương Ngọc Chi 29/01/1947
TDP Cầu Thượng, 

phường Trà Lý
8/1965 12/1968

Thái Nguyên – Bắc 
Kạn

C142 Tổng đội 
CT 114

Thái Nguyên

4 Vũ Văn Thích 24/01/1944
TDP số 11, phường 

Trà Lý
6/1967;
3/1977

6/1968;
10/1979

Xã Hoàng Diệu, 
huyện Đông Quan, 

tỉnh Thái Bình; 
huyện Đông Hưng, 

tỉnh Thái Bình

Tổng đội 
TNXP Thái 
Bình; C4 D2

Thái Bình; Huyện 
Lộc Ninh, tỉnh 

Bình Phước

5 Đỗ Thị Chuyên 10/6/1948 TDP An Lễ, phường 
Trà Lý 9/1964 29/9/1967

Xã Đông Hợp, 
huyện Đông Hưng, 

tỉnh Thái Bình
C 142K - 
CT114 Bắc Kạn

6 Phạm Vô Song 03/02/1948 phường Trà Lý 12/1965 12/1967
Đông Hòa, Đông 
Hưng, Thái Bình N93 – C932 Cầu Hàng Rồng, 

Thanh Hóa
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7 Dương Văn Thứ 12/8/1947 phường Trà Lý 12/1965 02/1968
Xã Đông Á, huyện 
Đông Quan, Thái 

Bình

Công trường 
quốc phòng 

114

Chợ Đồn, Bắc 
Kạn; Chợ Chu, 
Thái Nguyên

8 Đặng Văn Phan 24/5/1940 TDP Thượng Đạt, 
phường Trà Lý 10/1964 10/1975

Đông Dương, Đông 
Hưng, Thái Bình C34 - CT111 Lai Châu

9 Tạ Thị Thanh 01/01/1940 TDP Thượng Đạt, 
phường Trà Lý 10/1964 10/1975 Đông Dương, Đông 

Hưng, Thái Bình C34 - CT111 Lai Châu

10 Trần Thị Huệ 01/01/1950 TDP Hiệp Trung, 
phường Trà Lý 4/1966 8/1968

Xã Đông Hòa, 
huyện Đông Hưng, 

Thái Bình
C6 Thái Bình Cầu Bo, Thái 

Bình

11 Nguyễn Thị Kỷ 03/3/1942 TDP Hiệp Trung, 
phường Trà Lý 9/1964 12/1967

Xã Đông Thọ, 
huyện Đông Hưng, 

Thái Bình
C6 Thái Bình Thái Bình

12 Đào Thị Mùa 15/7/1957 TDP Hiệp Trung, 
phường Trà Lý 5/1972 4/1975 Thụy Hồng, Thái 

Thụy, Thái Bình
Tổng đội 572 –

C12 Lào

13 Phạm Thọ Kiệu 01/01/1939 phường Trà Lý 11/1959 10/1963
Xã Đông Mỹ, 

huyện Đông Hưng, 
tỉnh Thái Bình

C261 khu tự trị 
Tây Bắc

Điện Biên – Lai 
Châu

14 Vũ Ngọc Chuẩn 04/02/1953 TDP Gia Lễ, 
phường Trà Lý 15/9/1968 5/1972

Xã Đông Mỹ, 
huyện Đông Hưng, 

tỉnh Thái Bình 
N 394 - D39

Đường 312, 
Quyết Thắng, 

Vĩnh Linh, đỉnh 
đèo 900

15 Nguyễn Thị Lan 01/01/1955 TDP Gia Lễ, 
phường Trà Lý 01/1971 8/1975 Hội Khê, Hải Hậu, 

Nam Định

C3, Đội 257, 
TĐ572, BT31, 

Đoàn 559
Chiến trường B

16 Đào Thị Rơi 01/01/1942 TDP Tống Thỏ Bắc, 
phường Trà Lý 9/1964 3/1976

Xã Đông Mỹ, 
huyện Đông Hưng, 

Thái Bình
C145 - CT114 Mường Khương, 

Lào Cai

17 Phạm Tiến Trịch 10/12/1935 TDP Tống Thỏ Bắc, 
phường Trà Lý 9/1964 3/1976

Xã Đông Mỹ, 
huyện Đông Hưng, 

Thái Bình C145 -  CT114 Mường Khương, 
Lào Cai



II. ĐỀ NGHỊ TRUY TẶNG “HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG”

(Đối với trường hợp từ trần)

TT Họ và tên
Ngày, 

tháng, năm 
sinh

Ngày, tháng, 
năm tham 
gia TNXP

Ngày, 
tháng, năm 
hoàn thành 
nhiệm vụ

Nơi đi TNXP Đơn vị TNXP Địa bàn
hoạt động

1 Hoàng Thị Tuất 1948 8/1965 12/1968 Thái Nguyên, Bắc Kạn C142 Tổng đội CT 
114 Thái Nguyên

2 Bùi Quang Trâm 01/01/1934 6/1960 6/1964 Khu Gang thép Thái 
Nguyên

Công ty 3 Khu Gang 
thép Thái Nguyên Thái Nguyên

3 Dương Thị Kiều 1944 9/1964 1975

Xã Đông Hòa, huyện 
Đông Hưng, Thái Bình C145 – CT114 Lào Cai

4 Nguyễn Văn Chiến 04/02/1948 9/1964 12/1967

Xã Đông Mỹ, huyện 
Đông Hưng, Thái Bình C12 - CT111 Lai Châu


		2026-06-25T18:00:12+0700


		2026-06-26T08:58:39+0700


		2026-06-26T10:24:39+0700


		2026-06-26T14:23:25+0700


		2026-06-26T14:23:25+0700




